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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN GIA BÌNH 

TỈNH BẮC NINH 

 

Bản án số: 25/2023/HSST 

Ngày: 15/3/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                   

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA BÌNH  T NH B C NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Thạch Thiên Hà 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Huy Nhạ 

                                        Ông Vũ Xuân Nghĩa 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Phúc-Thư ký TAND huyện Gia B nh 

- Đại diện Viện ki m sát nhân dân huyện Gia B nh  tỉnh Bắc Ninh tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tập – Ki m sát viên.  

Ngày 15 Tg 3 năm 2023 tại tr  s  TAND huyện Gia B nh xét xử sơ thẩm 

công khai theo hình thức trực tuyến giữa đi m cầu trung tâm TAND huyện Gia 

B nh  tỉnh Bắc Ninh và đi m cầu thứ 2 tại phòng xét xử trại tạm giam Công an tỉnh 

Bắc Ninh v  án h nh sự th  lý số 22/2023/TLST-HS ngày 06/02/2023 theo Quyết 

định đưa v  án ra xét xử số 23/2023/QĐXXST-HS ngày 03/3/2023 đối với bị cáo: 

Nguyễn Khắc T  sinh năm 1990. 

NĐKHKTT: Thôn T, xã T  huyện G  tỉnh Bắc Ninh 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Tr nh độ học vấn: 4/12 

Dân tộc: Kinh, Giới t nh: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;        

Con ông Nguyễn Khắc P, đã chết. 

Con bà Trần Thị B  sinh năm 1963  làm ruộng. 

Gia đ nh bị cáo có 02 anh em ruột. Bị cáo là con lớn. 

Có v : Nguyễn Thị S  sinh năm 1987, làm ruộng. 

Con: có 02 con  lớn sinh 2010  nhỏ sinh 2013. 

 Tiền án: 02 tiền án.  

 Bản án số 44/2018/HSST ngày 19/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Gia 

B nh xử phạt Nguyễn Khắc T  06 Tg tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 

Điều 173 Bộ luật h nh sự và 12 Tg tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo 
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khoản 1 Điều 249 Bộ luật h nh sự  tổng h p h nh phạt buộc bị cáo chấp hành h nh 

phạt chung là 18 Tg. Chấp hành xong h nh phạt tù  ra trại ngày 02/12/2019  nộp 

xong án phí ngày 04/01/2019. 

Bản án số 40/2020/HSST ngày 16/7/2020 của Tòa án nhân dân huyện Gia 

Bình xử phạt Nguyễn Khắc T 12 Tg tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo đi m b khoản 

1 Điều 173 Bộ luật h nh sự. Chấp hành xong h nh phạt tù  ra trại ngày 28/3/2021, 

nộp xong án ph  ngày 09/9/2020. 

Tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 30/12/2017  bị Công an huyện Gia B nh ra Quyết định xử 

phạt vi phạm hành ch nh về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”  h nh thức 

phạt tiền  đã hết thời hiệu thi hành. 

Ngày 14/7/2018  bị Công an xã Cao Đức xử phạt vi phạm hành ch nh về 

hành vi “Trộm cắp tài sản  h nh thức phạt tiền 1.700.000 đồng. Nộp tiền phạt ngày 

24/7/2018. 

Bị cáo bị tạm giữ  tạm giam từ ngày 11/11/2022 đến nay  hiện đang tạm 

giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Có m t tại phiên tòa. 

Bị hại: ông Nguyễn Bá T1  sinh năm 1957.Vắng m t (Có đơn đề nghị xét xử 

vắng m t). 

NĐKHKTT: Thôn M, xã X  huyện G  tỉnh Bắc Ninh 

. 

NỘI DUNG V   N  

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên tòa  nội dung v  

án đư c tóm tắt như sau:  

 Khoảng 02 giờ 30 phút ngày 11/11/2022  Nguyễn Khắc T một m nh điều 

khi n xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh đen bạc  BKS: 99H1- 265.51 của 

v  T là chị Nguyễn Thị Sáu từ nhà đ  sang Mỹ Thôn  Xuân Lai  Gia B nh  Bắc 

Ninh t m tài sản trộm cắp. Khi đi  T mang theo 01 (một) k m cộng lực  01 đèn pin 

loại đội đầu và 01 bao tải dứa màu xanh đ  đựng đồ trộm cắp. Khi T đi đến đoạn 

trước cổng nhà ông Nguyễn Bá T1 th  thấy cổng nhà đã khóa  bên trong đèn đã tắt  

xung quanh không có người  T quan sát th  thấy bên trong có khu nuôi nhốt gà nên 

nảy sinh ý định đột nhập vào trong nhà ông T1 đ  trộm cắp gà. T trèo qua tường 

vào trong sân nhà ông T1 rồi dùng k m cộng lực cắt phá khóa cổng ph  nhà ông 

T1. T tiếp t c dùng k m cắt khóa cửa chuồng gà rồi bắt trộm 01 (một) con gà mái 
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mang ra xe đút vào bao tải dứa  sau đó  T tiếp t c quay lại bắt tiếp 01 con gà mái 

mang ra đút vào bao tải dứa và đ  chiếc bao tải dứa dưới rãnh nước cạnh cổng ph  

nhà ông T1, T định tiếp t c vào nhà ông T1 đ  bắt trộm gà tiếp th  bị anh Nguyễn 

Thế Đức là hàng xóm của ông T1 phát hiện và hô “Trộm” nên T đ  lại bao tải dứa 

rồi lên xe và bỏ chạy. Đi đư c một đoạn  không thấy có người đuổi theo nên T 

quay lại chỗ giấu bao tải dứa đựng gà đ  lấy gà đem bán th  bị anh Đức  anh Trần 

Văn Mãi và ông Nguyễn Bá L và một số người dân là hàng xóm của ông T1 bắt 

quả tang  thu giữ vật chứng gồm: 01 bao tải dứa màu xanh bên trong có 02 con gà 

loại gà mái lai chọi  một con lông màu đen  một con lông màu nâu  01 k m cộng lực 

và 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh đen bạc  BKS: 99H1- 265.51. 

Sau đó  quần chúng nhân dân đã mời tổ công tác Công an xã Xuân Lai đến tiến 

hành lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang. Cùng ngày, Công an xã 

Xuân Lai đã tiếp nhận người phạm tội bị bắt quả tang  vật chứng thu giữ và tiến 

hành cân xác định khối lư ng 02 con gà mà T đã trộm cắp. Quá tr nh cân xác định 

02 con gà loại gà mái lai chọi  một con lông màu đen  một con lông màu nâu có 

tổng khối lư ng là 4 4 kg.  

Tại bản kết luận định giá tài sản trong tố t ng h nh sự số 24 ngày 14/11/2022 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố t ng h nh sự huyện Gia B nh kết luận: Giá trị 

thực tế còn lại của tài sản cần định giá là 02 (hai) con gà còn sống  giống gà lai 

chọi  loại gà mái 06 Tg tuổi  chưa sinh sản lần nào  trong đó có 01 con màu lông 

đen và 01 con gà có màu lông màu nâu. Trọng lư ng 02 con gà là 4 4 kg là 322.667 

đồng  làm tròn là 322.000 đồng (Ba trăm hai mươi hai ngh n đồng). 

Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Khắc T đã thành khẩn khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của m nh như đã nêu trên. 

Với nội dung trên  Cáo trạng số 06/CT - VKSGB ngày 03/02/2023 của Viện 

ki m sát nhân dân huyện Gia B nh truy tố bị cáo Nguyễn Khắc T về tội “Trộm cắp 

tài sản” quy định tại đi m b khoản 1 Điều 173 Bộ luật h nh sự.  

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo T khai nhận như  nội dung Cáo trạng truy tố là 

đúng. Ngày 11/11/2022, l i d ng đêm tối và sơ h  trong việc quản lý  trông coi vật 

nuôi  bị cáo Nguyễn Khắc T đã có hành vi trộm cắp của ông Nguyễn Bá T1 02 con 

gà mái lai chọi có tổng giá trị là 322.000 đ. 

Bị hại là ông Nguyễn Bá T1 đã đư c triệu tập h p lệ tham gia phiên toà 

nhưng vắng m t  lời khai có trong hồ sơ th  hiện ngày 11/11/2022 ông bị T trộm 

cắp 02 con gà mái lai chọi. Bản thân ông đã nhận lại đư c 02 con gà k  trên. Về 
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trách nhiệm dân sự ông T1 không có ý kiến g   về trách nhiệm h nh sự ông T1 đề 

nghị Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Đại diện Viện ki m sát nhân dân huyện Gia B nh  tỉnh Bắc Ninh thực hành 

quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo Cáo trạng số 

06/CT- VKSGB ngày 03/02/2023. Trong phần luận tội đã phân t ch nguyên nhân  

t nh chất  mức độ nguy hi m cũng như các t nh tiết tăng n ng, giảm nhẹ trách 

nhiệm h nh sự của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: 

1/Tuyên bố bị cáo Nguyễn Khắc T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2/ H nh phạt và điều luật áp d ng: Căn cứ  đi m b khoản 1 Điều 173; đi m s 

khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật h nh sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Khắc T từ 12  

Tg tù đến 15 Tg tù, thời hạn tù t nh từ ngày 11/11/2022. Không áp d ng h nh phạt 

bổ sung. 

3/ Về trách nhiệm dân sự: Không đề cập giải quyết. 

4/Về vật chứng của v  án: Áp d ng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS: 

Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc k m cộng lực và 01 bao tải dứa màu xanh đã cũ. 

Bị cáo sau khi nghe luận tội của đại diện Viện ki m sát nhân dân huyện Gia 

Bình  thừa nhận có tội  không tranh luận.  

 

NH N   NH CỦA TÒA  N: 

 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã đư c 

tranh t ng tại phiên tòa  Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Nguyễn Khắc T là đối tư ng đã có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”  chưa 

đư c xóa án t ch. Hồi 02 giờ 30 phút ngày 11/11/2022  tại nhà ông Nguyễn Bá T1 

bị cáo Nguyễn Khắc T đã có hành vi lén lút trộm cắp của gia đ nh ông T1 02 (hai) 

con gà loại gà mái lai chọi  một con lông màu đen  một con lông màu nâu có tổng 

khối lư ng là 4 4kg tổng trị giá 322.000 đồng (Ba trăm hai mươi hai ngh n đồng) 

th  bị bắt quả tang. 

Bản thân T là đối tư ng đã có tiền án về tội “trộm cắp tài sản”  chưa đư c xoá 

án t ch nay lại có hành vi “ trộm cắp tài sản”. Như vậy hành vi của bị cáo đủ yếu tố 

cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại đi m b khoản 1 Điều 173 Bộ luật 

h nh sự. Cáo trạng truy tố là đúng người  đúng tội  đúng pháp luật . 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hi m cho xã hội  đã trực tiếp xâm hại đến 

quyền s  hữu tài sản h p pháp của cá nhân công dân đư c pháp luật bảo vệ. Ngoài 

ra,  hành vi phạm tội của bị cáo còn gây tâm lý hoang mang, mất trật tự trị an tại 
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nơi xảy ra tội phạm. Do vậy, cần áp d ng  h nh phạt nghiêm khắc tương xứng với 

hành vi bị cáo đã thực hiện mới có tác d ng giáo d c riêng và phòng ngừa chung. 

Xét về nhân thân  các t nh tiết tăng n ng  giảm nhẹ trách nhiệm h nh sự thì 

thấy: Bị cáo có nhân thân xấu nhưng lần phạm tội này có giá trị dưới 02 triệu đồng 

, đây là t nh tiết định tội đối với bị cáo đư c quy định tại đi m b khoản 1 Điều 173 

BLHS. Do vậy  bị cáo không phải chịu t nh tiết tăng n ng TNHS “tái phạm nguy 

hi m” đư c quy định tại đi m h khoản 1 Điều 52 BLHS. 

Tuy nhiên, quá tr nh điều tra  truy tố và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành 

khẩn khai báo  ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của m nh. Do đó, bị cáo đư c 

hư ng t nh tiết giảm nhẹ trách nhiệm h nh sự quy định tại đi m s khoản 1 Điều 51 

Bộ luật h nh sự. 

Từ những phân t ch nêu trên Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo có nhân thân 

xấu  đã phạm tội nhưng không chịu cải sửa nên cần thiết phải cách ly bị cáo ra 

ngoài xã hội một thời gian mới có tác d ng giáo d c cải tạo riêng và phòng ngừa 

chung.  

Về trách nhiệm dân sự: Tài sản trộm cắp đã đư c thu hồi và trả lại cho bị hại 

đầy đủ. Bản thân bị hại không có yêu cầu g  nên không đề cập xem xét giải quyết là 

phù h p pháp luật. 

Đối với  01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave sơn mầu xanh-đen-bạc có 

BKS 99H1- 265.51 là tài sản thuộc s  hữu h p pháp của chị Nguyễn Thị Sáu (v  

T) khi bị cáo T sử d ng vào việc trộm cắp tài sản th  chị Sáu không đư c biết. Bản 

thân chị Sáu đã nhận lại đư c chiếc xe k  trên và không có yêu cầu g  khác. Do 

vậy  không đề cập xem xét giải quyết là phù h p pháp luật. 

Về vật chứng của v  án : Đối với 01 chiếc k m cộng lực và 01 bao tải dứa màu 

xanh đã cũ là công c  bị cáo T sử d ng đ  đi trộm cắp tài sản. Xét không còn giá trị sử 

d ng và giá trị không lớn nên cần tịch thu tiêu huỷ là phù h p pháp luật. 

Đối với với 01 chiếc đèn pin  loại đèn đội đầu mà T sử d ng đ  đi trộm cắp  quá 

tr nh bỏ chạy  T đã làm rơi trên đường  cơ quan Điều tra đã tiến hành truy t m nhưng 

không thu giữ đư c nên không có căn cứ đ  giải quyết trong v  án này  khi nào t m 

thấy sẽ giải quyết sau. 

Về án ph : Bị cáo phạm tội phải chịu án ph  theo quy định của pháp luật. 

V  các lẽ trên  

QUYẾT   NH 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Khắc T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2. Căn cứ đi m b khoản 1 Điều 173, đi m s khoản 1 Điều 51, Điều 38; Điều 

47 Bộ luật h nh sự. Điều 106; 135, 136, 329, 331, 333 Bộ luật tố t ng h nh sự; Nghị 
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quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về án ph  và lệ ph  Tòa 

án: Xử phạt bị cáo Nguyễn Khắc T 12 Tg tù  thời hạn tù t nh từ ngày 11/11/2022. 

Quyết định tạm giam bị cáo Nguyễn Khắc T 45 ngày k  từ ngày tuyên án sơ 

thẩm đ  đảm bảo thi hành án. 

3.Về trách nhiệm dân sự: không đề cập xem xét giải quyết. 

4. Về vật chứng của v  án: Tịch thu tiêu hủy 01 chiếc k m cộng lực và 01 bao 

tải dứa màu xanh đã cũ thu đư c của T. 

5.Về án phí: Bị cáo Nguyễn Khắc T phải chịu 200.000 đồng tiền án ph  h nh 

sự sơ thẩm. 

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có m t có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày k  từ ngày tuyên án. Bị hại vắng m t có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày k  từ ngày nhận đư c tống đạt bản án vắng m t. 

 

Nơi nhận; 
- TAND tỉnh Bắc Ninh; 

-VKSND tỉnh Bắc Ninh 

- VKSND huyện Gia B nh 

- Chi c c THADS huyện Gia B nh 

- Những NTGTT; 

- Lưu HS  VP;  

 

T.M HỘI  ỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

THẨM  H N - CHỦ T A  HI N TÒA 

 

 

 

 

T     T     H  
  

 


